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THỨ
TIẾT

7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9

1

2
Mỹ thuật-Thành Toán-T.Đức Âm nhạc-Tuyển Toán-Hạnh Toán-Huân Toán-N.Ánh Ngoại ngữ-Doan Ngoại ngữ-Thịnh Toán-T.Bình Ngoại ngữ-K.Dung Thể dục-Trọng Ngoại ngữ-Hoa Hóa học-Qúy Tin học-Thảo Vật lí-Khiên Ngoại ngữ-Huế Địa Lí-Dũng Tin học-Yến

3
Toán-Minh Ngữ văn-Linh Công nghệ-Dũng Âm nhạc-Tuyển Toán-Huân Lịch Sử-Quyên Tin học-N.Ánh Ngữ văn-Nga Lịch Sử-Oanh Ngữ văn-Bình Ngữ văn-C.Lan Thể dục-Trọng Ngữ văn-Tâm Ngoại ngữ-Hoài Ngoại ngữ-Doan Vật lí-Khiên Tin học-Hạnh Toán-Trang

4
Tin học-Trang Công nghệ-Dũng Sinh học-Hà Ngữ văn-Tuyền Sinh học-Mai Ngữ văn-Linh Mỹ thuật-Thành Lịch Sử-Oanh Ngữ văn-Tâm Thể dục-Trọng Ngoại ngữ-Hoa Tin học-Hạnh Ngoại ngữ-Hoài Ngữ văn-C.Lan Toán-Minh Toán-Huân Ngữ văn-Bình Ngoại ngữ-Hương

5
Ngoại ngữ-Doan GDCD-Oanh Ngữ văn-Nga Ngữ văn-Tuyền Ngoại ngữ-Hương Sinh học-Mai Lịch Sử-Quyên Tin học-N.Ánh Mỹ thuật-Thành Hóa học-Hà Tin học-Hạnh Toán-Trang Địa Lí-Dũng Ngữ văn-C.Lan Toán-Minh Ngữ văn-Tâm Ngữ văn-Bình Ngữ văn-Linh

1
Ngữ văn-Chung Thể dục-Quyền Địa Lí-Quý Ngoại ngữ-Vân Thể dục-Năng Ngữ văn-Linh Ngữ văn-Tuyền Sinh học-Tuyết Ngoại ngữ-Thu Công nghệ-Huệ Ngữ văn-C.Lan Mỹ thuật-A.Đức Thể dục-Trọng Công nghệ-Khiên Thể dục-Vây Toán-Huân Tin học-Hạnh GDCD-Úy

2
Thể dục-Quyền Sinh học-Tuyết Ngoại ngữ-Vân Địa Lí-Quý Ngữ văn-Chung Thể dục-Năng Toán-Hạnh Toán-Minh GDCD-Úy Thể dục-Trọng Mỹ thuật-A.Đức Lịch Sử-An Ngữ văn-Tâm Thể dục-Vây Ngữ văn-Tuyền Công nghệ-Huệ Vật lí-Tr.Thủy Ngữ văn-Linh

3
Sinh học-Tuyết Địa Lí-Quý Thể dục-Quyền GDCD-Úy Lịch Sử-Quyên Ngoại ngữ-Thu Toán-Hạnh Toán-Minh Thể dục-Năng Toán-Huân Công nghệ-Huệ Thể dục-Trọng Công nghệ-Khiên Ngữ văn-C.Lan Mỹ thuật-A.Đức Thể dục-Vây Ngữ văn-Bình Ngữ văn-Linh

4
Lịch Sử-Quyên Ngữ văn-Linh Vật lí-Tr.Thủy Thể dục-Quyền Ngoại ngữ-Hương Địa Lí-Quý Sinh học-Tuyết Thể dục-Năng Ngữ văn-Tâm Ngữ văn-Bình Hóa học-Qúy Ngữ văn-Tuyền Mỹ thuật-A.Đức Lịch Sử-An Ngoại ngữ-Doan Vật lí-Khiên Công nghệ-Huệ Lịch Sử-Úy

5
Ngữ văn-Bình Tin học-Hạnh Ngữ văn-Tuyền Hóa học-Qúy Vật lí-Tr.Thủy Công nghệ-Khiên Ngữ văn-Tâm Ngoại ngữ-Doan Ngoại ngữ-Hương

1
Âm nhạc-Tuyển Ngoại ngữ-Thịnh Địa Lí-Quý Tin học-Lập Sinh học-Mai Toán-N.Ánh Ngoại ngữ-Doan Toán-Minh Ngữ văn-Tâm Toán-Huân Địa Lí-Dũng Hóa học-Ngọc Vật lí-Hợp Vật lí-Tr.Thủy Ngữ văn-Tuyền GDCD-Bích Thể dục-Vây Mỹ thuật-A.Đức

2
Ngoại ngữ-Doan Âm nhạc-Tuyển Tin học-N.Ánh Địa Lí-Quý Tin học-Lập Công nghệ-Đông Ngữ văn-Tuyền Ngoại ngữ-Thịnh Ngữ văn-Tâm Toán-Huân GDCD-Bích Vật lí-Tr.Thủy Sinh học-Mai Thể dục-Vây Tin học-Yến Mỹ thuật-A.Đức Hóa học-Ngọc Sinh học-Huyền

3
Toán-Minh Vật lí-Khiên Sinh học-Hà Lịch Sử-Quyên Toán-Huân Ngữ văn-Linh Vật lí-Tr.Thủy Công nghệ-Đông Âm nhạc-Tuyển Vật lí-Hợp Hóa học-Qúy Ngữ văn-Tuyền Tin học-Yến Địa Lí-Dũng Sinh học-Huyền Hóa học-Ngọc Mỹ thuật-A.Đức Thể dục-Vây

4
Vật lí-Khiên Tin học-N.Ánh Lịch Sử-Quyên Toán-Hạnh Địa Lí-Quý Ngữ văn-Linh Công nghệ-Đông Ngữ văn-Nga Sinh học-Hà Địa Lí-Dũng Toán-Minh Ngữ văn-Tuyền GDCD-Bích Hóa học-Ngọc Ngoại ngữ-Doan Ngữ văn-Tâm Vật lí-Tr.Thủy Tin học-Yến

5
Địa Lí-Quý Lịch Sử-Quyên Ngữ văn-Nga Ngữ văn-Tuyền Âm nhạc-Tuyển Tin học-N.Ánh Toán-Hạnh Vật lí-Khiên Vật lí-Tr.Thủy Tin học-Yến Toán-Minh Sinh học-Huyền Ngữ văn-Tâm Toán-Thảo Hóa học-Qúy Địa Lí-Dũng Ngoại ngữ-Doan Ngữ văn-Linh

1
Ngữ văn-Chung Tin học-N.Ánh Ngoại ngữ-Vân Sinh học-Tuyết Toán-Huân GDCD-Úy Thể dục-Năng Địa Lí-Trung Lịch Sử-Oanh Hóa học-Hà Ngữ văn-C.Lan Địa Lí-Dũng Thể dục-Trọng Ngoại ngữ-Hoài Toán-Minh Ngoại ngữ-Huế Thể dục-Vây Sinh học-Huyền

2
GDCD-Oanh Toán-T.Đức Toán-Tiên Công nghệ-Dũng Ngoại ngữ-Hương Toán-N.Ánh GDCD-Úy Thể dục-Năng Địa Lí-Trung Sinh học-Trúc Toán-Minh Sinh học-Huyền Ngoại ngữ-Hoài Ngữ văn-C.Lan Thể dục-Vây Toán-Huân Toán-Bé Hóa học-Hà

3
Lịch Sử-Quyên Toán-T.Đức GDCD-Oanh Ngoại ngữ-Vân Ngữ văn-Chung Toán-N.Ánh Âm nhạc-Tuyển Sinh học-Tuyết Thể dục-Năng GDCD-Úy Thể dục-Trọng Công nghệ-Khiên Địa Lí-Dũng Sinh học-Trúc Sinh học-Huyền Toán-Huân Toán-Bé Ngoại ngữ-Hương

4
Sinh học-Tuyết Ngoại ngữ-Thịnh Tin học-N.Ánh Mỹ thuật-Thành Ngữ văn-Chung Âm nhạc-Tuyển Lịch Sử-Quyên Lịch Sử-Oanh Toán-T.Bình Toán-Huân Sinh học-Mai Tin học-Hạnh Toán-Yến Toán-Thảo Ngữ văn-Tuyền Địa Lí-Dũng Ngoại ngữ-Doan Công nghệ-Khiên

5 Toán-Yến Toán-Thảo Ngữ văn-Tuyền Sinh học-Mai Sinh học-Trúc Địa Lí-Dũng

1
Thể dục-Quyền Sinh học-Tuyết Toán-Tiên Vật lí-Tr.Thủy Địa Lí-Quý Thể dục-Năng Ngữ văn-Tuyền Toán-Minh Ngoại ngữ-Thu Địa Lí-Dũng Vật lí-P.Thủy Toán-Trang Vật lí-Hợp Hóa học-Ngọc Lịch Sử-Úy Tin học-Yến Toán-Bé Thể dục-Vây

2
Địa Lí-Quý Thể dục-Quyền Toán-Tiên Sinh học-Tuyết Thể dục-Năng Ngoại ngữ-Thu Ngữ văn-Tuyền Ngữ văn-Nga Công nghệ-Đông Vật lí-Hợp Toán-Minh Toán-Trang Ngữ văn-Tâm Sinh học-Trúc Địa Lí-Dũng Thể dục-Vây Hóa học-Ngọc Vật lí-P.Thủy

3
Toán-Minh Lịch Sử-Quyên Thể dục-Quyền Ngữ văn-Tuyền Công nghệ-Đông Địa Lí-Quý Sinh học-Tuyết Ngữ văn-Nga Sinh học-Hà Tin học-Yến Địa Lí-Dũng Vật lí-Tr.Thủy Ngữ văn-Tâm Ngữ văn-C.Lan GDCD-Úy Hóa học-Ngọc Ngữ văn-Bình Toán-Trang

4
Toán-Minh Mỹ thuật-Thành Ngữ văn-Nga Thể dục-Quyền Lịch Sử-Quyên Tin học-N.Ánh Thể dục-Năng GDCD-Úy Địa Lí-Trung Sinh học-Trúc Ngữ văn-C.Lan Hóa học-Ngọc Toán-Yến Tin học-Thảo Ngữ văn-Tuyền Ngữ văn-Tâm Địa Lí-Dũng Toán-Trang

5
Công nghệ-Dũng Địa Lí-Quý Ngữ văn-Nga Lịch Sử-Quyên GDCD-Úy Mỹ thuật-Thành Địa Lí-Trung Tin học-N.Ánh Tin học-Trang Ngữ văn-Bình Ngữ văn-C.Lan Ngữ văn-Tuyền Tin học-Yến Toán-Thảo Toán-Minh Ngữ văn-Tâm Sinh học-Trúc Hóa học-Hà

1
Ngữ văn-Chung Ngữ văn-Linh Toán-Tiên Ngoại ngữ-Vân Tin học-Lập Sinh học-Mai Toán-Hạnh Mỹ thuật-Thành Ngoại ngữ-Thu Mỹ thuật-A.Đức Vật lí-P.Thủy Địa Lí-Dũng Toán-Yến GDCD-Bích Vật lí-Khiên Lịch Sử-An Toán-Bé Toán-Trang

2
Ngữ văn-Chung Ngữ văn-Linh Ngoại ngữ-Vân Tin học-Lập Vật lí-Khiên Ngoại ngữ-Thu Địa Lí-Trung Ngoại ngữ-Thịnh Toán-T.Bình Lịch Sử-An Sinh học-Mai Toán-Trang Ngoại ngữ-Hoài Mỹ thuật-A.Đức Địa Lí-Dũng Tin học-Yến GDCD-Bích Vật lí-P.Thủy

3
Tin học-Trang Toán-T.Đức Mỹ thuật-Thành Toán-Hạnh Ngữ văn-Chung Lịch Sử-Quyên Ngoại ngữ-Doan Âm nhạc-Tuyển Toán-T.Bình Ngoại ngữ-K.Dung Ngoại ngữ-Hoa GDCD-Bích Lịch Sử-An Ngoại ngữ-Hoài Tin học-Yến Sinh học-Mai Ngữ văn-Bình Địa Lí-Dũng

4
Ngoại ngữ-Doan Ngoại ngữ-Thịnh Lịch Sử-Quyên Toán-Hạnh Mỹ thuật-Thành Vật lí-Khiên Tin học-N.Ánh Địa Lí-Trung Tin học-Trang Ngữ văn-Bình Lịch Sử-An Ngoại ngữ-Hoa Sinh học-Mai Địa Lí-Dũng Hóa học-Qúy Ngoại ngữ-Huế Lịch Sử-Bích Ngữ văn-Linh

5
SHL-Thành SHL-T.Đức SHL-Tuyển SHL-Hạnh SHL-Khiên SHL-N.Ánh SHL-Doan SHL-Thịnh SHL-T.Bình SHL-K.Dung SHL-Hoa SHL-Trang SHL-Yến SHL-Hoài SHL-Qúy SHL-Huế SHL-Bình SHL-Linh

Liên Nghĩa ,ngày 13 tháng 9 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

SÁU

HĐ NGLL&HN chiều thứ 7 uần 1 đầu tháng

HĐNGLL tuần 1,2-HN tuần 3 đầu thángHĐ NGLL tuần 1,2 đầu tháng
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